
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bản án số: 140/2024/HSST                                         

Ngày: 04/7/2024 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Ma Văn Nhất. 

Các hội thẩm nhân dân: 1/ Bà Nguyễn Thị Thúy Hoa 

                                       2/ Ông Nguyễn Văn Thạnh 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thảo Hoàng Trúc – Cán bộ 

Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Bà Lê Thị Kim Quyên – Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 7 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân  Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân Quận 12 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công 

khai vụ án hình sự thụ lý số: 234/2024/HSST ngày 12 tháng 6 năm 2024, theo 

quyết định đưa vụ án ra xét xử số 725/2024/HSST-QĐ ngày 12/6/2024 đối với 

bị cáo: 

Nguyễn Thế K; Giới tính: Nam. Sinh năm: 1983; Tại: Tỉnh An Giang; 

Nơi ĐKHKTT: Tổ 15, ấp Phú Mỹ H, xã Phú T, huyện Phú T, tỉnh An Giang; cư 

trú: A, Tổ 12, Khu phố 4, phường Tân Thới H, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 

5/12; Nghề nghiệp: Làm thuê; Họ tên cha: Nguyễn Văn M; Họ tên mẹ: Huỳnh 

Thị B; hoàn cảnh gia đình: Vợ: Trần Thị C, Con: Có 02 người, lớn nhất sinh 

năm 2008, nhỏ nhất sinh năm 2019; Tiền án; tiền sự: Không 

- Bị bắt truy nã ngày 22/4/2024 (BL 154; 158) - (có mặt). 

 

*Người bị hại: Anh Nguyễn Huệ N, sinh năm 1993  

Trú tại: A, tổ 10, ấp 5, xã Đông T, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh - (có 

mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  
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Khoảng 21 giờ 30 ngày 02/5/2023, Nguyễn Thế K sau khi đi ăn uống về, 

đến phòng trọ A2 nhà số 215, Tổ 29A, Khu phố 3, phường Hiệp Thành, Quận 

12 thì thấy Nguyễn Thị Diệu, Lê Văn Hiền và anh Nguyễn Huệ N đang ngồi ăn 

uống trước phòng trọ A5. Khương đi vào phòng trọ A2, lớn tiếng chửi vợ tên 

Trần Thị Cắt. Thấy vậy, Nam đi qua rủ Khương làm công trình và rủ ăn uống 

cùng. Trong lúc ngồi cùng nhau, Nam khuyên Khương đừng la vợ con. Khương 

uống một lon bia thì được Nam đưa về phòng A2. Lúc này, Khương nhớ lại lời 

nói của anh Nam, cho rằng Nam nhỏ tuổi hơn Khương mà dạy đời nên bực tức, 

lấy 01 con dao tại phòng đi đến chỗ Nam. Diệu nhìn thấy Khương cầm dao liền 

la lớn rồi cùng Nam chạy vào phòng trọ A5, đóng cửa phòng để lánh mặt. 

Khương cầm dao đập vào cửa phòng (không gây thiệt hại) rồi quay ra, thấy xe 

mô tô nhãn hiệu Honda SH biển số 50Y1-913.63 của Nam đang dựng trước 

phòng A5, đầu xe hướng vào trong. Khương đứng bên phải xe, cầm dao bằng 

tay trái chém nhiều cái (không nhớ bao nhiêu cái) từ trên xuống trúng làm vỡ 

mặt kính và màn hình của đồng hồ xe mô tô. Nam mở cửa chạy ra can ngăn và 

giằng co với Khương, lấy được con dao (lúc giằng co thì bị con dao cứa trúng 

tay của Khương và Nam gây rách da chảy máu). Khương sợ nên bỏ chạy, leo 

lên mái nhà người dân và bị té ngã tại khu đất trống thuộc khu công nghiệp Tân 

Thới Hiệp, Tổ 31, Khu phố 3, phường Hiệp Thành, Quận 12, được người dân 

đưa đi bệnh viện 175 (quận Gò Vấp) điều trị vết thương. Ngày 03/5/203, anh 

Nam đến Công an phường Hiệp Thành trình báo toàn bộ sự việc. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12 Nguyễn Thế K đã khai 

nhận toàn bộ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản như nội dung nêu trên. 

Quá trình điều tra, truy tố Nguyễn Thế K bỏ trốn. Đến ngày 22/4/2024 

Nguyễn Thế K bị bắt theo Quyết định truy nã số 547/QĐ-CQCSĐT ngày 29 

tháng 01 năm 2024 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12. 

Thiệt hại tài sản: Xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại SH 125I, biển số 

50Y1-913.63, năm sản xuất 2022, số máy JF95E 0189030, số khung RLHJF 

9509 NY174237, bị thiệt hại gồm mặt kính đồng hồ bị vỡ, màn hình giữa và 

màn hình dưới của đồng hồ xe, bị vỡ, không còn hiển thị. 

Bản cáo trạng 197/CT-VKS.Q12, ngày 11/6/2024 của Viện kiểm sát nhân 

dân Quận 12, đã truy tố: Nguyễn Thế K về tội: “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo 

quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa:  

Người bị hại anh Nguyễn Huệ N không yêu cầu bị cáo phải bồi thường, 

đồng thời anh Nam xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Bị cáo Nguyễn Thế K khai nhận hành vi dùng dao đập phá làm hư hỏng 

phần đầu xe mô tô nhãn hiệu SH của anh Nguyễn Huệ N. Bị cáo trình bày do đi 

làm thợ hồ, làm thạch cao thường xuyên đi theo công trình, không ở cố định và 

cũng không liên lạc với gia đình nên không biết bị truy nã. Bị cáo bị cấm đi khỏi 
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nơi cư trú nhưng không chấp hành, khi đi khỏi địa phương không khai báo nên Cơ 

quan điều tra Công an Quận 12 ra Quyết định truy nã đối với bị cáo là đúng. Lời 

khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai người bị hại, 

người liên quan, người làm chứng cùng các chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, tham gia phiên tòa phát biểu 

quan điểm luận tội vẫn giữ nguyên nội dung truy tố đối với bị cáo. Sau khi phân 

tích tính chất và mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã đề nghị Hội đồng xét xử, tuyên 

phạt: Bị cáo Nguyễn Thế K về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự và đề nghị xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thế K từ 

09 tháng đến 12 tháng tù.  

Về vật chứng và trách nhiệm dân sự đề nghị xử lý theo quy định của pháp 

luật.  

Bị cáo Nguyễn Thế K không tranh luận, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 02/5/2023 tại Phòng trọ A2 nhà số 215, 

Tổ 29A, Khu phố 3, phường Hiệp Thành, Quận 12 Nguyễn Thế K cho rằng anh 

Nguyễn Huệ N nhỏ tuổi hơn mà dạy đời, có lời khuyên bị cáo đừng la mắng vợ 

con. Nguyễn Thế K đã dùng dao đập phá làm hư hỏng phần đầu xe mô tô nhãn 

hiệu SH của anh Nguyễn Huệ N. 

Về trách nhiệm hình sự:  

Tại bản kết luận định giá số 205/BB-HĐĐGTS ngày 20/6/2023, kết luận 

chi phí khắc phục, sửa chữa đối với các thiệt hại nêu trên của xe mô tô biển số 

50Y1-913.63 là 3.000.000 đồng (bút lục số 86-88). 

Bị cáo Nguyễn Thế K có hành vi dùng dao đập phá làm hư hỏng phần đầu 

xe mô tô nhãn hiệu SH trị giá 3.000.000 đồng. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân Quận 12 áp dụng khoản 1 Điều 178  của Bộ luật hình sự truy tố Nguyễn Thế 

K là có căn cứ pháp luật, đúng người, đúng tội  

Hành vi nêu trên của Nguyễn Thế K là nguy hiểm, đã xâm phạm đến 

quyền sở hữu về tài sản, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Trong quá trình 

điều tra bị cáo bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra. Do đó, cần phải áp 

dụng mức hình phạt nghiêm đối với bị cáo để răn đe, phòng ngừa và chống tội 

phạm. Bản án xử bị cáo phải có tác dụng cải tạo và giáo dục, đồng thời làm 

gương cho những người khác. 
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Tuy nhiên, khi lượng hình cũng xem xét các tình tiết: Tại phiên tòa bị cáo 

khai nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp 

ít nghiêm trọng, phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn, người bị hại xin giảm 

nhẹ hình phạt….. nên xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo 

điểm h, i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng:  

Bị hại Nguyễn Huệ N không yêu cầu Nguyễn Thế K bồi thường thiệt 

hại. Đồng thời, không yêu cầu giám định thương tích và không yêu cầu xử lý 

hình sự đối với Nguyễn Thế K về việc bị con dao Khương cầm trên tay cứa 

trúng tay gây rách da và chảy máu khi can ngăn và giằng co với Khương lấy 

dao (bút lục 29-30) nên Hội đồng không xem xét. 

Đối với 01 con dao dài khoảng 01m, cán dài khoảng 25cm, lưỡi dao bằng 

kim loại dài khoảng 75cm, bản rộng 3,5cm, bị cáo Khương dùng để đập phá xe 

mô tô. Do vậy cần tịch thu tiêu hủy 

Đối với 01 Xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại SH 125I, biển số 50Y1-

913.63, năm sản xuất 2022, số máy JF95E 0189030, số khung RLHJF 9509 

NY174237. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12 đã trả xe cho chủ sở 

hữu anh Nguyễn Huệ N là hợp lý (bút lục 91). 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thế K phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 178; các điểm h, i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 

38 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thế K 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

22/4/2024. 

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

- Tịch thu tiêu hủy: 01 con dao dài khoảng 01m, cán dài khoảng 25cm, 

lưỡi dao bằng kim loại dài khoảng 75cm, bản rộng 3,5cm 

  (Theo Quyết định chuyển vật chứng số 163/QĐ-VKS ngày 11/6/2024 của 

Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh).  

Bị cáo Nguyễn Thế K phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng. 

Bị cáo, đương sự có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Viện kiểm sát nhân dân Quận 12 có quyền 

kháng nghị bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Viện kiểm 
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sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có quyền kháng nghị bản án này trong 

thời hạn 1 tháng, kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận:             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
- TAND Tp. Hồ Chí Minh;   (01)           THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND Quâṇ 12;    (02) 

- VKSND Tp. Hồ Chí Minh;                   (01) 

- THADS Quâṇ 12;    (02) 

- Phòng PC53 CA Tp. HCM;  (01) 

- Công an Quâṇ 12;    (02) 

- UBND nơi bị cáo cư trú;  (01) 

- Bị cáo;    (01) 

- Người tham gia tố tụng khác;  (01)                                 Ma Văn Nhất 

- Lưu hồ sơ vụ án. T 23.   (05)              
                                                                  


